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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K8-NC01 Lê Thị Quế Anh 03/02/1999 Nữ Bình Thuận 1757010080

2 K8-NC02 Huỳnh Thị Hồng Ánh 23/11/1999 Nữ Bình Thuận 1754020001

3 K8-NC03 Đặng Thùy Dương 29/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0003

4 K8-NC04 Nguyễn Bảo Hân 11/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020008

5 K8-NC05 Nguyễn Huy Hân 08/06/1997 Nam Bình Thuận 1554020029

6 K8-NC06 Trịnh Thị Hiền 07/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103082

7 K8-NC07 Phạm Văn Hiếu 20/12/1999 Nam Bình Thuận 1754020009

8 K8-NC08 Lưu Trần Lan Hương 24/05/1998 Nữ Bình Thuận 1657010042

9 K8-NC09 Nguyễn Hoàng Triều Kha 15/07/1999 Nữ Bình Thuận 1754020013

10 K8-NC10 Nguyễn Thị Mỹ Liên 31/12/1998 Nữ Bình Thuận 1654010016

11 K8-NC11 Huỳnh Thị Hồng Loan 12/05/1999 Nữ Bình Thuận 1750103044

12 K8-NC12 Lê Thị Lý 06/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103046

13 K8-NC13 Phan Thị Kim Ngân 13/08/1999 Nữ Bình Thuận 1757010019

14 K8-NC14 Trần Thị Kim Ngọc 20/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103018

15 K8-NC15 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103050

16 K8-NC16 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 26/07/1998 Nữ Bình Thuận 1657010148

17 K8-NC17 Lê Thị Thu Nguyệt 01/11/1997 Nữ Bình Thuận 1654010024

18 K8-NC18 Ngô Thị Nhi 10/09/1995 Nữ Bình Thuận 1450103018

19 K8-NC19 Lê Thị Hồng Nhiên 14/01/1999 Nữ Bình Thuận 1754020068

20 K8-NC20 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/11/1996 Nữ Bình Thuận 1557010065

21 K8-NC21 Trần Phạm Quỳnh Như 05/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0022

22 K8-NC22 Nguyễn Thị Huyền Như 05/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020022

23 K8-NC23 Nguyễn Như Ý Phụng 17/04/1999 Nữ Bình Thuận 1757010098
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24 K8-NC24 Nguyễn Thị Kim Phượng 02/02/1999 Nữ Bình Thuận 1757010062

25 K8-NC25 Nguyễn Thanh Quang 15/07/1997 Nam Bình Thuận 1554020050

26 K8-NC26 Nguyễn Thị Ngọc Quý 27/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750103056

27 K8-NC27 Nguyễn Như Quỳnh 10/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020075

28 K8-NC28 Hoàng Thủy Tiên 24/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020084

29 K8-NC29 Đào Thị Toàn 16/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103066

30 K8-NC30 Nguyễn Thị Lam Tường 02/09/1999 Nữ Bình Thuận 1750103032

31 K8-NC31 Nguyễn Thị Uyên Thanh 30/03/1999 Nữ Bình Thuận 1757010104

32 K8-NC32 Hồ Thị Phương Thanh 19/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020027

33 K8-NC33 Lê Vỹ Thanh 09/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750107061

34 K8-NC34 Nguyễn Thanh Thiện 19/11/1998 Nam Bình Thuận 1657010061

35 K8-NC35 Đào Quốc Thiện 14/11/1999 Nam Bình Thuận 1754020078

36 K8-NC36 Trần Thanh Phương Thinh 06/01/1998 Nữ Bình Thuận 1754020029

37 K8-NC37 Trần Ái Thôi 27/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010063

38 K8-NC38 Trần Thùy Trang 17/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010039

39 K8-NC39 Ngô Thị Kim Trinh 24/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654010041

40 K8-NC40 Hoàng Thị Thúy Trinh 17/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010120

41 K8-NC41 Nguyễn Ngọc Uyên 19/04/1999 Nữ Bình Thuận 1757010036

42 K8-NC42 Mai Cẩm Vân 25/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750103073

43 K8-NC43 Hồ Tuấn Vũ 06/02/1998 Nam Bình Thuận 1657010077

44 K8-NC44 Nguyễn Khánh Vương 27/08/1997 Nam Bình Thuận 1657010166

45 K8-NC45 Nguyễn Lê Thảo Vy 03/02/1998 Nữ Bình Thuận 1654010047

46 K8-NC46 Nguyễn Trần Phượng Vỹ 04/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010079

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 46 thí sinh
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